
iwateint@iwate-ia.or.jp019-654-8900

にほんご
きようしつ

しつもんしつもん
inquiry

申込申込
もうしこみもうしこみ

なになに

だれだれ

オンライン（Zoomミーティング）

にんずうにんずう

[12～2月]　火曜 夜　  7:00～８:40
がつ か   よう

 夜　 7:00～8:00[11月] 火曜と木曜 
がつ か   よう もく よう よる

よる

参加をしたい人は10/21（火) または 10/23（木）にインタビューをします。
さん　か ひと か もく

OR URL➤ https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9QR Code➤

2026 ２がつ 
日　月　火　水　木　金　土

3
10

2026 　　　　１がつ
日　月　火　水　木　金　土
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2025 　　　 　12 がつ 
日　月　火　水　木　金　土
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2025 　　　　　11 がつ 
日　月　火　水　木　金　土

どこどこ

English/中文
tiếng việt
English/中文
tiếng việt

￥      （むりょう）００For free

い つ （全18回）
ぜん　　　   かいか

11/4     ～2/10
か

（火）                　（火）

・ひらがな、カタカナを勉強します。
べんきょう

・簡単な会話を練習します。
かんたん れんしゅうかい わ

・岩手に住んでいる人
いわ    て す ひと

・18歳以上の人
ひとさい　い　じょう

  文部科学省　令和７年度
「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

主催：岩手県[受託事業者：（公財）岩手県国際交流協会]

・日本語を初めて勉強する人
ひとはじ べんきょうに ほん ご

・18回              全部に参加できる人（11/4～2/10）
ひとかい ぜん   ぶ さん   か

※インタビュー をして決めます。
き

オンラインオンライン

５人くらい
にん

●レッスンの日
れ っ す ん ひ

！締切！ 10/13（月・祝）
げつしめ きり しゅく

https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9


 

 

回
かい

 いつ 時
じ

間
かん

 勉強
べんきょう

すること 

１ 11月
がつ

 4
よ

日
っか

（火
か

） 19：00～20：00 
ひらがな① 

２ 11月
がつ

 6
む

日
いか

（木
もく

） 19：00～20：00 ひらがな② 

３ 11月
がつ

１１日
にち

（火
か

） 19：00～20：00 ひらがな③ 

４ 11月
がつ

１3日
にち

（木
もく

） 19：00～20：00 ひらがな④ 

５ 11月
がつ

18日
にち

（火
か

） 19：00～20：00 カタカナ① 

６ 11月
がつ

20
は つ

日
か

（木
もく

） 19：00～20：00 カタカナ② 

７ 11月
がつ

25日
にち

（火
か

） 19：00～20：00 カタカナ③ 

８ 11月
がつ

27日
にち

（木
もく

） 19：00～20：00 カタカナ④ 

9 12月
がつ

 2
ふ つ

日
か

（火
か

） 19：00～20：40 
自
じ

分
ぶん

の 名
な

前
まえ

、国
くに

、仕
し

事
ごと

に ついて 話
はな

します。 

トイレなどの 場
ば

所
しょ

を 聞
き

きます。 

10 12月
がつ

 9
ここ

日
のか

（火
か

） 19：00～20：40 家
か

族
ぞく

に ついて 話
はな

します。 

11 12月
がつ

１６日
にち

（火
か

） 19：00～20：40 毎
まい

日
にち

 する ことを 話
はな

します。 

12 12月
がつ

23日
にち

（火
か

） 19：00～20：40 市
し

役
やく

所
しょ

が あいている 時
じ

間
かん

を 聞
き

きます。 

13 １月
がつ

 6
む

日
いか

 （火
か

） 19：00～20：40 
どこに、だれと、どうやって 行

い

くか、話
はな

します。 

物
もの

の 名
な

前
まえ

を 聞
き

きます。 

14 １月
がつ

１3日
にち

 （火
か

） 19：00～20：40 友
とも

達
だち

を さそって、出
で

かけます。 

15 １月
がつ

20
は つ

日
か

 （火
か

） 19：00～20：40 旅
りょ

行
こう

で 行
い

った 場
ば

所
しょ

に ついて 話
はな

します。 

16 １月
がつ

27日
にち

 （火
か

） 19：00～20：40 岩
いわ

手
て

の 有
ゆう

名
めい

な 場
ば

所
しょ

、ものに ついて 話
はな

します。 

17 2月
がつ

 3
みっ

日
か

 （火
か

） 19：00～20：40 旅
りょ

行
こう

の 感
かん

想
そう

を 話
はな

します。 

18 2月
がつ

 １
と

0
お

日
か

（火
か

） 19：00～20：40 
【最
さい

後
ご

の日
ひ

】 

会話
か い わ

の復
ふく

習
しゅう

をします／みんなで話
はな

します 
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2025 　　　 November
SUN




MON




TUE




WED




THU





FRI






SAT

OR URL➤ https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9QR
Code➤

Online（Zoom
Meeting）

・Learn
hiragana
and
katakana

Those
interested
will
be
interviewed
on
on
10/21(Tue)
or
10/23(Thu).

～5
people

11/4(Tue)
～
2/10(Tue) (18
Times)
[
Nov]
Tue&
Thu



7:00
～
8:00
PM

[Dec～
Feb]

Tue



7:00
～
8:40
PM

・Those
who
have
no
Japanese
experience ・Residents
of
Iwate

・Those
18
years
or
older・Those
who
can
attend
all
lessons（11/4～2/10）

・Practice
conversational
Japanese

When？When？

inquiry

！Deadline！
October
13th（Mon）

英語版/English英語版/English

2026 February
SUN




MON




TUE




WED




THU





FRI






SAT

3
10

2026 　　　 January
SUN




MON




TUE




WED




THU





FRI






SAT

6

13

27
20

How
to

apply?
How
to

apply?

Where？Where？

What?What?

Who?Who?

H
o
w


ma
n
y
?H
o
w


ma
n
y
?

2025 　　　 December
SUN




MON




TUE




WED




THU





FRI






SAT

2

９

23
16



文部科学省　令和７年度
「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用


文部科学省　令和７年度
「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

主催：岩手県[受託事業者：（公財）岩手県国際交流協会]主催：岩手県[受託事業者：（公財）岩手県国際交流協会]

※Selected
after
interviewing

ONLINEONLINE
Japanese
００For free
￥





 Lessons

●
Online
Lesson●
Online
Lesson

iwateint@iwate-ia.or.jpiwateint@iwate-ia.or.jp019-654-8900019-654-8900

公益財団法人公益財団法人 岩手県国際交流協会岩手県国際交流協会
Iwate
 International 
Associat ionIwate
 International 
Associat ion

https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9


 

Lesson When Time Topic 

１ November 4 （Tue） 19：00～20：00 
Hiragana① 

２ November 6 (Thu) 19：00～20：00 Hiragana② 

３ November 11（Tue） 19：00～20：00 Hiragana③ 

４ November 13(Thu) 19：00～20：00 Hiragana④ 

５ November 18（Tue） 19：00～20：00 Katakana① 

６ November 20(Thu) 19：00～20：00 Katakana② 

７ November 25（Tue） 19：00～20：00 Katakana③ 

８ November 27(Thu) 19：00～20：00 Katakana④ 

9 December 2 （Tue） 19：00～20：40 

Saying your own name, nationality, and 

occupation. 

Asking for directions to the bathroom. 

10 December 9 （Tue） 19：00～20：40 Talking about your family. 

11 December 16（Tue） 19：00～20：40 Talking about your daily life. 

12 December 23（Tue） 19：00～20：40 Asking about City Hall’s business hours. 

13 January 6 （Tue） 19：00～20：40 

Saying how, where, and who you are going 

somewhere with. 

Learning the names of various things. 

14 January 13（Tue） 19：00～20：40 Going out with your friends. 

15 January 20（Tue） 19：00～20：40 Talking about your travels. 

16 January 27（Tue） 19：00～20：40 
Talking about Iwate’s famous places and 

things. 

17 February 3（Tue） 19：00～20：40 Discussing your travels and your impressions. 

18 February 10（Tue） 19：00～20：40 
【Last Lesson】 

Review／Group conversations. 



iwateint@iwate-ia.or.jp019-654-8900

或者

报名者请参加10/21（周二)或 10/23（周四）简单的面试。 10/13（周一）！截止！ 

在 线 课 程在 线 课 程

11/4(周二) ～ 2/10(周二)

 教 室
日 语 

￥      （免费）００For free

时间时间

联系方法

中国語版/中文中国語版/中文

2026              2月
周日　周一　周二　周三　周四　周五　周六　   

3
107

14

28
21

2026       　　　1月
周日　周一　周二　周三　周四　周五　周六　   

6

13

27
20

2025 　　　　     12月
周日　周一　周二　周三　周四　周五　周六　   

2

９

23
16

4
11

25

18

2025 　　　　　　11月
周日　周一　周二　周三　周四　周五　周六　   

6

13

27

20

申请方法申请方法

场 所场 所

内 容内 容

参加条件参加条件

人 数人 数

在线（Zoom会议）

二维码➤

  文部科学省　令和７年度
「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

主催：岩手県[受託事業者：（公財）岩手県国際交流協会]

URL➤ https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9

※通过简单的面试决定～5名

(共18回) [11月] 周二和周四   晚 7:00～8:00
[12～2月]  周二　   晚 7:00～8:40

・日语初学者 ・岩手县居民
・18岁以上・共18回             　能全部参加者（11/4～2/10）

・学习平假名、片假名。
・练习简单的对话。

●在线课程

https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9


 

 

回数 日期 时间 
学习内容 

１ 11月 4号（周二） 19：00～20：00 平假名① 

２ 11月 6号（周四） 19：00～20：00 平假名② 

３ 11月 11号（周二） 19：00～20：00 平假名③ 

４ 11月 13号（周四） 19：00～20：00 平假名④ 

５ 11月 18号（周二） 19：00～20：00 片假名① 

６ 11月 20号（周四） 19：00～20：00 片假名② 

７ 11月 25号（周二） 19：00～20：00 片假名③ 

８ 11月 27号（周四） 19：00～20：00 片假名④ 

9 12月 2号 （周二） 19：00～20：40 
有关自己的姓名，国家，工作进行对话。 

询问洗手间等场所。 

10 12月 9号 （周二） 19：00～20：40 有关家庭进行对话。 

11 12月 16号（周二） 19：00～20：40 有关日常进行对话。 

12 12月 23号（周二） 19：00～20：40 询问市政府的作息时间。  

13 1月 6号 （周二） 19：00～20：40 
有关和谁，去哪儿，怎么去等进行对话。 

询问物品的名称。 

14 1月 13号 （周二） 19：00～20：40 邀请朋友出行。 

15 1月 20号 （周二） 19：00～20：40 有关旅行的场所进行对话。 

16 1月 27号（周二） 19：00～20：40 有关岩手名所，特产进行对话。 

17 2月 3号 （周二） 19：00～20：40 有关旅行的感想进行对话。 

18 2月 10号 （周二） 19：00～20：40 【最终日】复习／群聊 



iwateint@iwate-ia.or.jp019-654-8900

OR
Đăng kíĐăng kí

Nội dungNội dung
họchọc

Đối tượngĐối tượng

Online（Học trực tuyến qua Zoom) 

SốSốngườingười

Ngày 4/11（thứ 3 ）～10/2（thứ 3）
（Tổng 18 buổi） [Tháng 12～2]  Thứ 3　　Tối 7:00～８:40

[Tháng 11] thứ 3 và thứ 5   Tối 7:00～8:00

￥      （Miễn phí）００For free

Thời gianThời gian

！hạn đăng kí！ Ngày 13/10(thứ 2）

/tiếng việt/tiếng việt語版語版ベトナムベトナム

2026 　tháng hai
Chủ nhật    Thứ 2     Thứ 3    Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7 

3
10

2026 　　tháng một
Chủ nhật    Thứ 2     Thứ 3    Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7 

6

13

27
20

2025 tháng mười một
Chủ nhật    Thứ 2     Thứ 3    Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7 

4
11

25

18

6

13

27

20

2025 tháng mười hai
Chủ nhật    Thứ 2     Thứ 3    Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7 

2

９

23
16

Phương thứcPhương thức  

Liên hệLiên hệ

主催：岩手県[受託事業者：（公財）岩手県国際交流協会]

Người muốn học sẽ tham gia phỏng vấn vào ngày 
21/10(thứ 3)hoặc ngày 23/10(thứ 5) 。

Mã QR ➤

  文部科学省　令和７年度
「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

URL➤

※Người học sẽ được chọn bằng phỏng vấn。Khoảng 5 người

・Người bắt đầu học tiếng nhật ・Người đang sống tại Iwate

・Người từ 18 tuổi trở lên 
・Người có thể tham gia toàn bộ 18 buổi học.             　（Ngày 4/11 đến 10/2）

・Học bảng chữ cái Hiragana và Katakana。
・Luyện tập những câu hội thoại cơ bản。

Lớp học 
tiếng Nhật

ONLINEONLINE

https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9

●Ngày Học

https://forms.gle/mR7WNYkAqrBBxr3Y9


 

 

Buổi 

học  
Ngày Thời gian Nội dung học 

１ Ngày 4 tháng 11（Thứ 3） 19：00～20：00 Hiragana① 

２ Ngày 6 tháng 11（Thứ 5） 19：00～20：00 Hiragana② 

３ Ngày 11 tháng 11（Thứ 3） 19：00～20：00 Hiragana③ 

４ Ngày 13 tháng 11（Thứ 5） 19：00～20：00 Hiragana④ 

５ Ngày 18 tháng11（Thứ 3） 19：00～20：00 katakana① 

６ Ngày 20 tháng11（Thứ 5） 19：00～20：00 katakana② 

７ Ngày 25 tháng 11（Thứ 3） 19：00～20：00 katakana③ 

８ Ngày 27 tháng11（Thứ 5） 19：00～20：00 katakana④ 

9 Ngày 2 tháng 12（Thứ 3） 19：00～20：40 

Học cách giới thiệu về tên, đất nước,công việc của bản 

thân。 

Cách hỏi về địa điểm như nhà vệ sinh,...。 

10 Ngày 9 tháng12（Thứ 3） 19：00～20：40 Học cách nói về gia đình。 

11 Ngày 16 tháng12（Thứ 3） 19：00～20：40 Học cách nói về những công việc mình làm hàng ngày。 

12 Ngày 23 tháng12（Thứ 3） 19：00～20：40 
Cách hỏi về giờ mở cửa của Trung tâm hành chính địa 

phương(shiyakusho)。 

13 Ngày 6 tháng 1（Thứ 3） 19：00～20：40 

Học cách nói mình đi đâu, cùng với ai, bằng phương tiện 

gì。 

Học cách hỏi về tên đồ vật。 

14 Ngày 13 tháng1（Thứ 3） 19：00～20：40 Cách rủ bạn bè ra ngoài chơi。 

15 Ngày 20 tháng 1（Thứ 3） 19：00～20：40 Học cách nói về những địa điểm mình đã đến khi đi du lịch。 

16 Ngày 27 tháng 1（Thứ 3） 19：00～20：40 Cách nói về địa điểm, món ăn nổi tiếng ở Iwate。 

17 Ngày 3 tháng 2（Thứ 3） 19：00～20：40 Cách nói về cảm nghĩ của mình khi đi du lịch。 

18 Ngày 10 tháng 2（Thứ 3） 19：00～20：40 
【Ngày cuối cùng】 

Ôn lại các bài hội thoại／Nói chuyện cùng mọi người. 


